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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 và Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
Xét Tờ trình số ...../TTr-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Báo cáo số.....ngày ... tháng ...năm 2019 của Hội đồng Dân tộc Quốc hội thẩm tra Tờ trình số:…../TTr-CP của Chính phủ;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quốc hội tán thành phê duyệt nội dung cơ bản của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
1. Về quan điểm
a) Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho phát triển, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đi liền với xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm đạt được mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

b) Phát huy cao độ nội lực, lợi thế của vùng, đi đôi với gia tăng sự đầu tư và hỗ trợ của Trung ương, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn thực hiện các chính sách được ban hành. Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong vùng, thu hút các nguồn lực từ các vùng khác và các nguồn tài trợ quốc tế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hiệu quả. Trong đó, nguồn lực nhà nước là chủ yếu và có ý nghĩa quyết định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực khác.
c) Cùng với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phải coi trọng giữ vững ổn định chính trị, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, gắn với xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đối với các quốc gia trong khu vực.

d) Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, nhất là hệ thống sông suối đầu nguồn, hệ sinh thái động vật, thực vật; đặc biệt là bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học.

e) Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trọng tâm, trọng điểm; là trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò quan trọng, tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.

2. Về mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát
Khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức thu nhập so với vùng phát triển; giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; gia tăng đầu tư nguồn lực của nhà nước và các thành phần kinh tế để quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xóa bỏ tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3% đến 5%; giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn; 50% số thôn đặc biệt khó khăn so với năm 2020;

- Trên 80% lao động từ 18 tuổi trở lên có việc làm với thu nhập ổn định;

- Trên 90% đường ở thôn, bản được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải;

- Quy hoạch và bố trí, sắp xếp ổn định 50% số hộ di cư tự phát; từng bước sắp xếp ổn định số hộ cư trú phân tán trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quyết, sạt lở đất....;

- 100% xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học; đảm bảo có từ 10 - 12% số học sinh DTTS trong độ tuổi trung học được hưởng chính sách trường phổ thông dân tộc nội trú; 100% các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các cấp học. Phấn đấu ít nhất 99% trẻ em 5 tuổi hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, 97% trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1; trên 95% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi 15 đến hết tuổi lao động biết chữ;

- Trên 90% trạm y tế xã đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trên 90% phụ nữ được khám thai ít nhất 3 lần trong kỳ mang thai, sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 8%;

- Trên 90% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trong đó trên 60% có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị; trên 80% được bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Khung đối tượng 4; 

- Về đời sống: Giảm 50% số hộ dân tộc thiểu số phải ở nhà tạm, dột nát; trên 95% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn; trên 50% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 60% số hộ DTTS được sử dụng hố xí hợp vệ sinh;
- 100% thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có chi bộ độc lập làm hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở.
c) Mục tiêu cụ thể đến 2030
- Không còn hộ đói; hộ nghèo giảm 80% so với năm 2020;

- 80% hộ gia đình có mức sống bằng với mức sống dân cư trong khu vực;

- Giảm ít nhất 70% số thôn đặc biệt khó khăn; 80% số xã đặc biệt khó khăn so với năm 2020;

- Trên 85% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cơ sở hạ tầng (đường, điện, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc…) đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân;
- Giải quyết căn bản tình trạng di cư tự phát trong đồng bào DTTS;

- Cơ bản hoàn thành 17 chỉ tiêu đề ra trong mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2030 quy định tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Đề án

a) Phạm vi thực hiện của Đề án
Đề án thực hiện ở địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

b) Đối tượng điều chỉnh
- Xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn.
Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung của Đề án, giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1. Xây dựng và ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, xác định rõ địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và tích hợp hệ thống chính sách dân tộc thành Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với 9 dự án thành phần, gồm:

- Dự án 1: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Dự án 2: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh (Chương trình 135);

- Dự án 3: Quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, công trình hợp vệ sinh;

- Dự án 4: Khai thác tiềm năng, lợi thế tạo sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân;

- Dự án 5: Phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số;

- Dự án 6: Tiếp tục thực hiện giai đoạn II Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
- Dự án 7: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Dự án 8: Phát triển bền vững dân tộc thiểu số rất ít người và một số dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Dự án 9: Dự án đặc thù đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số với các giải pháp cơ bản như sau:
a) Quy hoạch phát triển hợp lý mạng lưới, quy mô các trường phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học dân tộc; đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú trọng điểm khu vực, dự bị đại học dân tộc ở các vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; Nam Bộ để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với vùng, miền có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
b) Hàng năm xác định tỷ lệ, số lượng cán bộ, công chức, viên chức cần tuyển dụng là người dân tộc thiểu số của các cơ quan, đơn vị để tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển giữa các những người là dân tộc thiểu số với nhau để chọn người nổi trội hơn, đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. 
c) Lập dự án đào tạo sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) cho cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.
4. Tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác dự tính, dự báo, hoạch định, quản lý thực hiện chính sách dân tộc gồm các nội dung chính như sau:
a) Ban hành bộ chỉ tiêu thống kê, theo dõi thực trạng kinh tế - xã hội, đời sống dân cư và đánh giá mức độ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để so sánh với vùng phát triển.
b) Tiếp tục thực hiện Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số” để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách.

c) Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025…
5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc với các nước khu vực châu Á, Đông Nam châu Á, các nước có chung đường biên giới với Việt Nam để giải quyết những vấn đề về dân tộc thiểu số có tính chất tương đồng.

6. Tăng cường, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN vững mạnh.

7. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, trong đó nguồn lực Nhà nước giữ vai trò quan trọng, quyết định để huy động các nguồn lực khác:

- Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN để tổng hợp vào vốn đầu tư công trung hạn, trình Quốc hội xem xét quyết định theo Luật ngân sách và Luật đầu tư công.

- Kinh phí đảm bảo các chính sách đặc thù cho con người, đảm bảo an sinh xã hội để tổng hợp, trình Quốc hội theo Luật ngân sách.

Ghi thành dòng vốn ngân sách riêng ở các cấp ngân sách để Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện giám sát; các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra. Đảm bảo các nguồn lực sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đạt được mục tiêu Đề án đề ra.

8. Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc để thực hiện chức năng thẩm định các cơ chế chính sách liên quan đến đồng bào DTTS và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.
9. Tiếp tục ban hành chính sách đảm bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Cơ chế chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

- Cơ chế chính sách cho người dạy, người học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách đối với học sinh trường nội trú, bán trú; dạy và học tiếng dân tộc; chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển. 

- Cơ chế, chính sách thai sản đối với phụ nữ, chính sách giảm trẻ em suy dinh dưỡng. 

- Chính sách cứu trợ khắc phục thiên tai, hoạn nạn. 

- Các chính sách khác nhằm đảm bảo ổn định đời sống của người yếu thế. 

10. Củng cố, tăng cường hệ thống ngân hàng chính sách xã hội từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; đảm bảo các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. 
Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án
Giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định tổng nguồn kinh phí thực hiện Đề án. Trong đó xác định rõ: 

1. Kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tổng hợp vào vốn đầu tư công trung hạn, trình Quốc hội xem xét quyết định theo Luật ngân sách và Luật đầu tư công.

2. Kinh phí đảm bảo các chính sách đặc thù cho con người, đảm bảo an sinh xã hội để tổng hợp, trình Quốc hội theo Luật ngân sách.

3. Ghi thành dòng vốn ngân sách riêng ở các cấp ngân sách để Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện giám sát; các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra. Đảm bảo các nguồn lực sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đạt được mục tiêu Đề án đề ra.
Điều 4. Tổ chức thực hiện Đề án
1. Giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
a) Rà soát các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan để đảm bảo thống nhất trong hệ thống văn bản, thực hiện có hiệu quả các nội dung.

b) Bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này, trong đó Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nội dung khác của đề án.
c) Quy định chi tiết về cơ chế đầu tư, quản lý dự án mang tính đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp cho phù hợp với đặc thù của địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
d) Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết; chỉ đạo các địa phương thực hiện cam kết về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc cân đối, huy động và sử dụng nguồn lực để bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung đầu tư theo Luật Đầu tư công. 

e) Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện; sơ kết 3 năm và tổng kết 5 năm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2025, đề xuất cơ chế, chính sách tiếp tục thực hiện cho giai đoạn 2026 - 2030.
2. Giao Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a) Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương, phối hợp, lồng ghép với ngân sách trung ương và huy động tối đa các nguồn lực khác để thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
b) Hàng năm, vào kỳ họp cuối năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các nội dung của Đề án, trọng tâm là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Điều 5. Giám sát việc thực hiện Đề án
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, giám sát việc thực hiện đề án tại các bộ, ngành và địa phương theo quy định Nghị quyết này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày...tháng...năm 2019.
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